TUYỀN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (THỬ NGHIỆM)

Câu 1: Kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên trong thời hạn:
A: 10 ngày;
B: 30 ngày;
C: 45 ngày;
D: 90 ngày.

Câu 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm công chứng viên là:
A: Sở Tư pháp;
B: Bộ Tư pháp;
C: Cục bổ trợ Tư pháp;
D: UBND cấp tỉnh;

Câu 3: Giấy tờ nào sau đây không thuộc trong hồ sơ bổ nhiệm lại công chứng viên:
A: Phiếu lý lịch tư pháp;
B: Bản sao quyết định miễn nhiệm công chứng viên;
C: Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu;
D: Tất cả các giấy tờ trên đều thuộc hồ sơ.

Câu 4: Đâu không phải là nghĩa vụ của viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao thực hiện công chứng:
A: Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng;
B: Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng;
C: Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;
D: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình;

Câu 5: Với hành vi: “Công chứng khi không kiểm tra, đối chiếu bản chính giấy tờ trong hồ sơ công chứng theo quy định trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch” sẽ bị xử phạt như thế nào?
A: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng;
B: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
C: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 01 tháng đến 03 tháng;
D: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 03 tháng đến 06 tháng;

Câu 6: Nhận định nào sau đây là đúng:
A: Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào;
B: Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý;
C: Trường hợp ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý và bồi thường thiệt hại;
D: Trường hợp ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải hoàn trả lại phần thù lao tương ứng công việc chưa thực hiện và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền (nếu có);

Câu 7: Nhận định nào sau đây là đúng:
A: Ký cược là việc bên thuê tài sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê;
B: Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ;
C: Bên bán chuyển giao quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền thì quyền bảo lưu quyền sở hữu cũng được chuyển cho bên nhận chuyển giao quyền yêu cầu thanh toán tiền;
D: Tất cả các phương án trên.

Câu 8: Điền từ còn thiếu vào câu sau:
“Công chứng viên có  ……….. giữ bí mật các ……….. trong hồ sơ yêu cầu công chứng, ……….  và tất cả thông tin biết được về ……….. công chứng trong quá trình hành nghề cũng như khi không còn là công chứng viên; trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu công chứng hoặc pháp luật có quy định khác.”
A: nghĩa vụ/ thông tin/ hồ sơ lưu công chứng/ nội dung
B: trách nhiệm/ tình tiết, sự kiện/ hồ sơ công chứng/ giao dịch
C: nghĩa vụ/ tình tiết, sự kiện / hồ sơ công chứng/ giao dịch
D: trách nhiệm/ thông tin/ hồ sơ công chứng/ nội dung

Câu 9: Trường hợp nào sau đây người sử dụng đất không được thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
A: Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
B: Đất thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất;
C: Hết thời hạn sử dụng đất;
D: Tất cả các trường hợp nêu trên.

Câu 10: Kể từ ngày nhận được Đề án chuyển đổi Phòng công chứng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định phê duyệt Đề án trong thời hạn:
A: Trong thời hạn 30 ngày;
B: Trong thời hạn 45 ngày;
C: Trong thời hạn 60 ngày;
D: Trong thời hạn 90 ngày;

Câu 11: Tổ chức nào sau đây không thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ:
A: Hội công chứng viên;
B: Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;
C: Học viện Tư pháp.;
D: Sở Tư pháp.

12. * Dữ liệu chung:
Ông Sơn và bà Hòa là vợ chồng, có địa chỉ thường trú tại xã X, huyện Y, tỉnh K. Do có con trai đi học đại học nên ông bà quyết định mua căn hộ chung cư có địa chỉ tại phường CN, quận BTL, thành phố HN của ông bà Linh, Nga nhằm phục vụ cho con trai học tập.
Câu 12: Xác định tổ chức có thẩm quyền công chứng hợp đồng mua bán căn hộ nêu trên:
A: Tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh K;
B: Tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại thành phố HN;
C: Bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào;
D: Cả A và B đều có thẩm quyền.

Câu 13: Trong hợp đồng mua bán căn hộ, các bên có thỏa thuận một số nội dung. Nội dung nào sau đây được ghi nhận trong hợp đồng:
A: Trước khi ký hợp đồng mua bán, ông Sơn và bà Hòa phải thanh toán toàn bộ số tiền mua bán;
B: Ông Sơn và bà Hòa phải chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí theo quy định;
C: Ông Linh và bà Nga có được bảo lưu quyền sở hữu đối căn hộ trong thời hạn 03 năm;
D: Tất cả các phương án trên.

Câu 14: Sau khi kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng, công chứng viên phát hiện thông tin trên đăng ký kết hôn của ông Linh bà Nga và thông tin trên căn cước công dân không có sự trùng khớp. Là công chứng viên, anh/chị hãy hướng dẫn người yêu cầu công chứng hoàn thiện hồ sơ:
A: Hướng dẫn ông Linh và bà Nga đi thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch;
B: Hướng dẫn ông Linh và bà Nga đi thực hiện thủ tục xin xác nhận tại xã, phường cư trú về việc có sai sót;
C: Hướng dẫn ông Linh và bà Nga đi thực hiện thủ tục xin cung cấp thông tin về số định danh và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
D: Tất cả các phương án trên.

Câu 15: Tại Văn phòng công chứng A, qua khai thác thông tin từ người yêu cầu công chứng thì CCV H phát hiện ra bà Hòa không biết chữ. Công chứng viên hướng dẫn bà Hòa mời người làm chứng. Nhận định nào sau đây là đúng:
A: Phải có ít nhất 02 người làm chứng;
B: Người làm chứng phải là người từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
C: Người làm chứng phải không có quyền, lợi ích liên quan đến việc công chứng;
D: Cả B và C đều đúng.

Câu 16: Qua kiểm tra lại văn bản công chứng, ông Sơn phát hiện ra phần giá mua bán đang không có sự trùng khớp như sau: “Giá mua bán: 3.300.000 VND (bằng chữ: Ba tỷ ba trăm triệu đồng chẵn./.). Với sai sót như trên cần phải thực hiện thủ tục nào sau đây:
A: Sửa lỗi kỹ thuật;
B: Lập văn bản sửa đổi Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư;
C: Lập phụ lục hợp đồng;
D: Ký hủy và ký lại Hợp đồng mua bán căn hộ.

Câu 17: Công chứng viên H sau đó đã chuyển công tác đến Văn phòng công chứng P. Do có một số thay đổi liên quan đến giá chuyển nhượng nên các bên đã đến tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền để được hướng dẫn. Xác định thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán:
A: Công chứng viên H;
B: Văn phòng công chứng P;
C: Văn phòng công chứng A;
D: Công chứng viên của bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào có trụ sở tại thành phố HN.

Câu 18: Trường hợp nào sau đây không làm chấm dứt tập sự hành nghề công chứng:
A: Có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
B: Ký hợp đồng lao động với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
C: Được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức;
D: Không thực hiện việc tập sự trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định đăng ký tập sự của Sở Tư pháp có hiệu lực.

Câu 19: Đối với hợp đồng chuyển nhượng có giá trị tài sản từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thì mức phí công chứng là:
A: 3,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng;
B: 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng;
C: 03 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng;
D: 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng.

Câu 20: Cơ quan có thẩm quyền thu hồi thẻ công chứng viên là:
A: Bộ Tư pháp;
B: Cục bổ trợ tư pháp;
C: Sở Tư pháp;
D: Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

21. Câu 21: Ông A chết có để di chúc để lại toàn bộ tài sản là sổ tiết kiệm riêng cho con gái. Tại thời điểm yêu cầu công chứng thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế có phát sinh thêm vợ ông A là người được hưởng di sản theo Điều 644 BLDS 2015. Xác định văn bản cần lập là:
A: Văn bản khai nhận di sản;
B: Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;
C: Văn bản thỏa thuận thừa kế;
D: Văn bản cử người quản lý di sản.

Câu 22: Di chúc miệng được xác định là hợp pháp khi:
A: Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất một người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
B: Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
C: Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
D: Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất ba người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Câu 23: Công chứng viên thực hiện thủ tục xác minh khi nào:
A: Trong tất cả các hợp đồng, giao dịch công chứng;
B: Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;
C: Khi công chứng viên thấy cần thiết;
D: Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng hoặc khi công chứng viên thấy cần thiết;

Câu 24: Đâu là một trong những điều kiện để người tập sự được công nhận hoàn thành tập sự:
A: Người tập sự có đủ điều kiện tập sự và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tập sự;
B: Công chứng viên hướng dẫn tập sự đủ điều kiện hướng dẫn tập sự;
C: Người tập sự hoàn thành thời gian tập sự; có Báo cáo kết quả tập sự nộp đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BTP và biểu mẫu kèm theo; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác của người tập sự;
D: Tất cả các phương án trên.

25. Tình tiết chung:
Chị Liên và Bình đã lấy nhau được 05 năm nhưng chưa có con. Theo lời khuyên của bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy, anh Bình và chị Liên có thể tìm người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Sau khi tìm kiếm, anh Đức và Chị Quỳnh Anh đã tìm được chị Hoa đồng ý giúp mang thai hộ.Không có tiêu đề
Câu 25: Chị Hoa được giúp chị Liên mang thai hộ khi::
A: Chị Hoa là con nuôi của cha, mẹ chị Liên;
B: Chị Hoa là con dâu của bác ruột chị Liên;
C: Chị Hoa là cháu ruột của mẹ chị Liên;
D: Chị Hoa thuộc một trong các trường hợp trên đều phù hợp.

Câu 26: Cơ sở y tế nào sau đây đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo:
A: Bệnh viện Chợ Rẫy;
B: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;
C: Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh;
D: Bệnh viện Phụ sản Huế.

Câu 27: Các bên thỏa thuận một số nội dung để đề nghị ghi nhận trong Văn bản. Nội dung nào sau đây phù hợp:
A: Bên cạnh các chi phí y tế cho việc mang thai, chị Hoa sẽ được nhận thêm 20 triệu/tháng trong suốt thời gian mang thai, đây được coi là chi phí để hỗ trợ chị Hoa trong thời gian không được đi làm.
B: Nếu chị Hoa không giao con cho anh Bình và chị Liên thì sẽ phải bồi thường 10 tỷ đồng;
C: Trường hợp anh Bình và chị Liên không nhận con thì sẽ có nghĩa vụ chu cấp tiền nuôi bé đến năm 18 tuổi.
D: A và B đều có thể ghi nhận.

Câu 28: Do anh Bình và chị Liên bận công việc nên có mong muốn ủy quyền cho mẹ chị Liên là bà Bông đại diện ký kết. Việc ủy quyền này có được tiếp nhận hay không?
A: Tiếp nhận theo quy định của pháp luật về đại diện;
B: Không tiếp nhận do việc ký kết, thực hiện này thuộc về quyền nhân thân;
C: Tiếp nhận do pháp luật không có quy định cấm;
D: Không tiếp nhận do không bảo đảm được về việc nội dung các thỏa thuận trong văn bản.

Câu 29: Với hành vi: “Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp người ký kết hợp đồng, giao dịch không có hoặc vượt quá thẩm quyền đại diện” sẽ bị xử phạt như thế nào?
A: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
B: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 01 tháng đến 03 tháng;
C: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 01 tháng đến 03 tháng và buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm;
D: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 03 tháng đến 06 tháng và buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm;

Câu 30: Công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng nộp các giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng tại thời điểm:
A: Lập đề án xin thành lập Văn phòng công chứng;
B: Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng;
C: Gửi hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng;
D: Có thanh tra, kiểm tra về điều kiện trụ sở của Văn phòng công chứng.

Câu 31: Nhận định nào sau đây là đúng:
A: Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực đối với các bên liên quan;
B: Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh;
C: Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.
D: Tất cả các phương án trên.

Câu 32: Đâu là việc công chứng viên không được làm trong quan hệ với người yêu cầu công chứng:
A: Trả tiền hoa hồng, chiết khấu cho người yêu cầu công chứng hoặc người môi giới;
B: Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình;
C: Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho tổ chức mình trong việc hành nghề công chứng
D: Tất cả các phương án trên,

Câu 33: Đâu không phải là nội dung của khóa bồi dưỡng nghề công chứng:
A: Kỹ năng hành nghề công chứng, bao gồm việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng, xác định nhân thân, năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng, kỹ năng nghiệp vụ khác thuộc thẩm quyền của công chứng viên;
B: Kiến thức pháp luật liên quan đến hành nghề công chứng, bao gồm các quy định pháp luật về công chứng, pháp luật dân sự, các quy định pháp luật khác có liên quan;
C: Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng;
D: Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng.

Câu 34: Hồ sơ bổ nhiệm lại công chứng viên không luôn bao gồm giấy tờ nào sau đây:
A: Phiếu lý lịch tư pháp;
B: Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
C: Bản sao quyết định miễn nhiệm công chứng viên;
D: Bản sao các giấy tờ chứng minh lý do miễn nhiệm không còn.

Câu 35: Nhận định nào sau đây là đúng:
A: Trường hợp không có khả năng chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng thì Sở Tư pháp lập đề án giải thể Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;
B: Phòng công chứng chỉ được giải thể sau khi thanh toán xong các khoản nợ, làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động;
C: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể Phòng công chứng, Sở Tư pháp phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi có trụ sở của Phòng công chứng trong ba số liên tiếp về việc giải thể Phòng công chứng.
D: Tất cả các phương án trên.

Câu 36: Thời gian ngừng tập sự tối đa của người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng là:
A: 12 tháng;
B: 09 tháng;
C: 06 tháng;
D: 03 tháng.

Câu 37: Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nào sau đây là đúng:
A: Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam;
B: Đối với tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng quy định của Luật Nhà ở và có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam;
C: Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;
D: Tất cả các phương án trên.

Câu 38: Nhận định nào sau đây là đúng:
A: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở;
B: Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng bằng quyền sử dụng đất;
C: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
D: Tất cả các phương án nêu trên;

Câu 39: Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là:
A: Chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề;
B: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề;
C: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề;
D: Phải thực hiện mua ngay tại thời điểm công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề;

40. Dữ liệu chung:
- Trước khi chết, ông A thường trú tại xã P, huyện Q, tỉnh K có để lại di sản là sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ và nhà, đất có địa chỉ tại xã S, huyện K, tỉnh Q (đây là tài sản riêng của ông A khi còn sống), cha mẹ và vợ của ông A đều đã chết trước ông A.
- Ông A có 03 người con là A1, A1, A3 (đều không thuộc người thừa kế theo Điều 644 BLDS 2015). 
- A1 có vợ là Y và có con là M. A2 có vợ là K và hai con chung là T và H.
- Trước khi chết, ông A đã truất quyền thừa kế của A1. Biết tại thời điểm thực hiện việc phân chia di sản, cả A1 và A2 đều đã chết trước ông A và có địa chỉ thường trú tại xã M, huyện Q, tỉnh K.
Câu 40: Xác định địa điểm thực hiện việc niêm yết thụ lý việc công chứng văn bản khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản do ông A để lại với di sản là sổ tiết kiệm:
A: UBND xã P, huyện Q, tỉnh K;
B: UBND xã P và xã M thuộc huyện Q, tỉnh K;
C: UBND xã P, xã M và xã S thuộc huyện Q, tỉnh K;
D: UBND xã S, huyện Q, tỉnh K.

Câu 41: Xác định tổ chức hành nghề có thẩm quyền công chứng đối với yêu cầu nêu trên:
A: Tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh K;
B: Tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại huyện Q;
C: Tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại xã S;
D: Bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào;

Câu 42: Xác định người thừa kế được hưởng di sản do ông A để lại với yêu cầu công chứng nêu trên:
A: A3;
B: A3 và Y;
C: A3, Y, T và H;
D: A3, T và H.

Câu 43: Xác định phần di sản mà A3 được hưởng là:
A: 6 tỷ;
B: 4 tỷ;
C: 3 tỷ;
D: 12 tỷ.

Câu 44: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp hoặc cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho:
A: Cơ quan thuế, cơ quan công an cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở;
B: Cơ quan thuế, cơ quan thống kê, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở;
C: Cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở;
D: Cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở;

Câu 45: Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP gồm bao nhiêu điều:
A: 20 điều;
B: 18 điều;
C: 15 điều;
D: 12 điều.

46. Dữ liệu chung:
Trước khi kết hôn, anh Đặng Quang Khánh có đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Trong thời gian sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, anh Khánh đã tích lũy được một khoản tiền và sử dụng mua một căn hộ chung cư vào đầu năm 2018. Tháng 8/2019, anh Khánh kết hôn với chị Nguyễn Mai Trang. Nay, do anh Khánh nhất trí sẽ nhập tài sản riêng là căn hộ này vào tài sản chung vợ chồng nên vợ chồng anh Khánh, chị Trang đến tổ chức hành nghề công chứng để đề nghị lập và chứng nhận văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng.
Câu 46: Hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:
A: Phiếu YCCC, dự thảo văn bản, giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận kết hôn của anh Khánh và chị Trang;
B: Phiếu YCCC, dự thảo văn bản (nếu có), giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận kết hôn của anh Khánh và chị Trang, giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư;
C: Phiếu YCCC, dự thảo văn bản (nếu có), giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận nơi cư trú, giấy chứng nhận kết hôn của anh Khánh và chị Trang, giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của anh Khánh tại thời điểm được công nhận quyền sở hữu đối với căn hộ đã mua;
D: Phiếu YCCC, dự thảo văn bản (nếu có), giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận kết hôn của anh Khánh và chị Trang, giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của anh Khánh tại thời điểm được công nhận quyền sở hữu đối với căn hộ đã mua;

Câu 47: Anh Khánh và chị Trang đề nghị công chứng viên soạn thảo văn bản với một số nội dung. Nội dung nào sau đây có thể được ghi nhận:
A: Anh Khánh đồng ý nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng với điều kiện chị Trang phải có trách nhiệm thanh toán cho anh Khánh 500 triệu đồng để anh Khánh mua xe ô tô;
B: Bằng việc tự nguyện nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng như vậy, anh Khánh giao toàn bộ trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ mình cho chị Trang, chị Trang cũng nhất trí nhận trách nhiệm này.
C: Anh Khánh và chị Trang cũng thống nhất sẽ chỉ thực hiện đăng ký biến động chủ sở hữu sau thời hạn 02 năm kể từ ngày ký kết văn bản.
D: Tất cả các nội dung trên đều không được ghi nhận.

48. Tổ chức hành nghề công chứng có thể mở bao nhiêu chi nhánh?
A. Duy nhất 1 chi nhánh
B. Tối đa 2 chi nhánh
C. Tối đa 3 chi nhánh
D. Không được mở chi nhánh
(Điểm i Khoản 1 Điều 7 Luật công chứng 2014)

49. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ?
A. Ngày được công chứng viên ký tại tổ chức hành nghề công chứng
B. Ngày được công chứng viên kiểm tra và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng
C. Ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng
D. Ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của Hội công chứng viên
(Khoản 1 Điều 5, Luật công chứng 2014)

50. Việc ký và điểm chỉ có thể thực hiện đồng thời trong trường hợp nào sau đây?
A. Trong tất cả hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng
B. Trong di chúc, văn khai nhận di sản, công chứng viên thấy cần thiết
C. Theo đề nghị người yêu cầu công chứng
D. Trong công chứng văn bản liên quan đến thừa kế, theo đề nghị người yêu cầu công chứng
(Điểm b Khoản 3 Điều 48, Luật công chứng 2014)

51. Loại công việc nào sau đây, bắt buộc công chứng viên phải có trách nhiệm “kiểm tra kỹ hồ sơ”?
A. Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
B. Công chứng hợp đồng ủy quyền
C. Công chứng di chúc
D. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng
(Khoản 1 Điều 55, Luật công chứng 2014)

52. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng khi?
A. Người yêu cầu công chứng là người già yếu
B. Người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể nhận thức được
C. Người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được
D. Người yêu cầu công chứng là người già yếu, bị mất năng lực hành vi dân sự
(Điều 44, Luật công chứng 2014)

53. Thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng?
A. Tối đa là 03 tháng
B. Tối đa là 06 tháng
C. Tối đa là 09 tháng
D. Tối đa là 12 tháng
(Khoản 2 Điều 14, Luật công chứng 2014)

54. Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên trong các trường hợp sau đây?
A. CCV đang bị truy cứu trách nhiệm dân sự; CCV đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
B. CCV đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; CCV đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
C. CCV đang bị truy cứu trách nhiệm dân sự; CCV đang bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành nghề công chứng.
D. CCV đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành nghề công chứng
(Khoản 1 Điều 14, Luật công chứng 2014)

55. Quyết định tạm đình chỉ và quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng phải được gửi cho?
A. Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc
B. Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh
C. Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
D. Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Tư pháp
(Khoản 4 Điều 14, Luật công chứng 2014)

56. Thời hạn công chứng quy định thế nào?
A. Giải quyết trong 02 ngày làm việc
B. Trong 02 ngày làm việc, đối với HĐ, GD có nội dung phức tạp thời hạn kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày
C. Không quá 02 ngày làm việc; đối với HĐ, GD có nội dung phức tạp thời hạn kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
D. Không quá 02 ngày làm việc; đối với HĐ, GD có nội dung phức tạp thời hạn kéo dài hơn nhưng không quá 15 ngày làm việc
(Khoản 2 Điều 43, Luật công chứng 2014)

57. Việc công chứng của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có quyền?
A. Công chứng tất cả các hợp đồng, giao dịch
B. Công chứng di chúc, văn từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền
C. Công chứng hợp đồng ủy quyền, góp vốn, di chúc, văn bản từ chối nhận di sản
D. Công chứng di chúc, văn từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền, hợp đồng cho thuê
(Khoản 1 Điều 78, Luật công chứng 2014)

58. Công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng từ chối chứng nhận hợp đồng, giao dịch khi?
A. Quy định của pháp luật hợp đồng, giao dịch không bắt buộc phải công chứng
B. Cá nhân, tổ chức bắt buộc công chứng viên chứng nhận hợp đồng, giao dịch
C. Cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng
D. Cá nhân, tổ chức bắt buộc công chứng viên chứng nhận hợp đồng, giao dịch trái đạo đức xã hội
(khoản 1 Điều 7, Luật công chứng 2014)

59. Phòng công chứng chỉ được thành lập mới?
A. Tại những địa bàn chưa có nhiều VPCC
B. Tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được VPCC
C. Tại những địa bàn được Sở Tư pháp cho phép thành lập
D. Tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
(Khoản 2 Điều 18, Luật công chứng 2014)

60. Trưởng Phòng công chứng phải là CCV và được bổ nhiệm bởi?
A. Giám đốc Sở Tư pháp
B. Giám đốc Sở Nội vụ
C. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
D. Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Khoản 2 Điều 19, Luật công chứng 2014)

61. Trưởng Văn Phòng công chứng phải là?
A. Công chứng viên hợp danh của VPCC
B. Công chứng viên hợp danh của VPCC và đã hành nghề công chứng từ 01 năm trở lên
C. Công chứng viên hợp danh của VPCC và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên
D. Công chứng viên hợp danh của VPCC và đã hành nghề công chứng từ 03 năm trở lên
(Khoản 2 Điều 22, Luật công chứng 2014)

62. Công chứng viên được quyền?
A. Đề nghị các cơ quan, tổ chức khác cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan
B. Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý chính đáng
C. Thực hiện công việc khác và hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng khác nhau
D. Tham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng
(điểm d khoản 1 Điều 17 Luật công chứng 2014)

63. Quy định về tập sự hành nghề công chứng (HNCC) nào sau đây là sai?
A. Thời gian tập sự HNCC là 12 tháng đối với người có GCN tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng
B. Người tập sự HNCC phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có TCHNCC nhận tập sự
C. Công chứng viên hướng dẫn tập sự HNCC phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm HNCC
D. Tại cùng một thời điểm, công chứng viên không được hướng dẫn nhiều hơn 02 người tập sự
(Điều 11, Luật công chứng 2014)

64. Công chứng viên có được công chứng Di chúc của Dì ruột của vợ hay không?
A. Được vì không vi phạm điểm c, khoản 1, điều 7, Luật Công chứng 2014
B. Được vì không vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 651, BLDS 2015 và khoản 2, điều 637, BLDS 2015
C. Không được vì vi phạm điểm c, khoản 1, điều 7, Luật Công chứng 2014
D. Không được vì vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 651, BLDS 2015 và khoản 2, điều 637, BLDS 2015
(Điều 637 và Điều 651, Bộ Luật dân sự 2015 và Điều 7, Luật công chứng 2014)

65. Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch được lập theo mẫu?
A. Mẫu TP-CC-26
B. Mẫu TP-CC-26-sđ
C. Mẫu TP-CC-27
D. Mẫu TP-CC-27-sđ
(điểm m khoảng 3 Điều 3 Thông tư 03/2024/TT-BTP)

66. CCV chứng nhận HĐCN QSDĐ đối với thửa đất 500 m2 với giá chuyển nhượng là 2 tỷ đồng, biết rằng giá đất quy định của UBND là 3 triệu/m2. CCV thu phí công chứng là bao nhiêu?
A. 1.300.000 đồng
B. 1.500.000 đồng
C. 1.600.000 đồng
D. 2.000.000 đồng
(Khoản 2, Điều 4, Thông tư 257/2016/TT-BTC)

67. Ông Sơn YCCC hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là căn nhà tại Phường 1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị tài sản trúng đấu giá là 15 tỷ đồng. CCV thu PCC là bao nhiêu?
A. 90.000 đồng
B. 100.000 đồng
C. 270.000 đồng
D. 300.000 đồng
(Điều 1, Thông tư 111/2017/TT-BTC)

Câu 68: Mức phí công chứng mà tổ chức hành nghề công chứng được thu với hợp đồng ủy quyền là:
A. 50 nghìn;
B. 40 nghìn;
C. 30 nghìn;
D. 20 nghìn.
(Khoản 3 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC)

69. Phần Dữ liệu chung cho các câu hỏi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Do không có nhu cầu sử dụng nên anh Hưng và chị Hồng quyết định bán thửa đất của mình tại thành phố T cho chị Trang. Hai bên đã xem xét về thửa đất và có những thỏa thuận nhất định. Sau khi thống nhất, các bên đã quyết định đến tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền để thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất nêu trên.

Câu 69: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chứng viên nhận thấy năm sinh trên đăng ký kết hôn của anh Hưng bị sai. Công chứng viên hướng dẫn anh Hưng thực hiện thủ tục nào sau đây là phù hợp:
A. Xin xác nhận của UBND xã/phường nơi cư trú về việc bị sai năm sinh;
B. Thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch;
C. Cung cấp thêm Giấy khai sinh của con đẻ để chứng minh là vợ chồng
D. Không cần phải thực hiện các thủ tục trên mà thực hiện luôn thủ tục công chứng
(Khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014)

Câu 70: Hai bên thỏa thuận giá mua bán thửa đất là nêu trên là 23 tỷ đồng. Mức phí công chứng là:
A. 7.800.000 đ
B. 8.450.000 đ
C. 9.100.000 đ
D. 10.400.000 đ
(Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC)

Câu 71: Hồ sơ yêu cầu công chứng gồm những giấy tờ nào sau đây:
A. Phiếu YCCC, giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn của anh Hưng và chị Hồng, giấy tờ tùy thân, xác nhận tình trạng hôn nhân của chị Trang;
B. Phiếu YCCC, dự thảo hợp đồng, giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn của anh Hưng và chị Hồng, giấy tờ tùy thân, xác nhận tình trạng hôn nhân của chị Trang, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
C. Phiếu YCCC, giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn của anh Hưng và chị Hồng, giấy tờ tùy thân của chị Trang, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
D. Phiếu YCCC, dự thảo hợp đồng (nếu có), giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn của anh Hưng và chị Hồng, giấy tờ tùy thân, xác nhận tình trạng hôn nhân của chị Trang, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
(Điều 40, Điều 41 Luật công chứng 2014, Điều 35 Luật hôn nhân và Gia đình 2014)

Câu 72: Nội dung thảo thuận nào sau đây phù hợp đưa vào trong Hợp đồng chuyển nhượng:
A. Trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng, chị Trang phải thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng;
B. Chị Trang có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí có liên quan đến việc chuyển nhượng và đăng ký biến động sang tên;
C. Anh Hưng và chị Hồng được bảo lưu quyền sở hữu đối với thửa đất đã chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm;
D. Tất cả các phương án trên.

Câu 73: Sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng, chị Trang phát hiện số tiền là: 23 tỷ đồng đang bị ghi sai trong hợp đồng. Trường hợp này cần thực hiện:
A. Sửa lỗi kỹ thuật;
B. Lập văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng;
C. Thu hồi lại các bản và ký lại hợp đồng mới;
D. Công chứng viên có thể tùy chọn để thực hiện

Câu 74: Việc thực hiện thủ tục trên cần được thực hiện bởi:
A. Công chứng viên đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
B. Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
C. Công chứng viên của bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào.

Câu 75: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng trong thời hạn:
A. 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp;
B. 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp;
C. 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp;
D. 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp;

Câu 76: Thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
A. UBND cấp tỉnh;
B. Bộ Tư pháp;
C. Thủ tướng Chính phủ;
D. Chính phủ.

Câu 77: Cỡ ảnh của thẻ công chứng viên là:
A. 2cm x 3cm;
B. 3cm x 4cm;
C. 4cm x 6cm;
D. 6cm x 9cm.

78. Phần Dữ liệu chung cho các câu hỏi: 1, 2
Năm 2019, ông Nam đưoc bổ nhiệm công chứng viên và đã đăng ký hành nghề tại Văn phòng công chứng X, có trụ sở tại tỉnh Y. Năm 2020, theo phân công của Trưởng Văn phòng công chứng, công chứng viên Nam đã hướng dẫn tập sự cho anh Minh và anh Hùng. Sáu tháng sau, Trưởng Văn phòng công chứng tiếp tục giao cho công chứng viên Nam hướng dẫn tập sự cho anh Lâm là người đang tập sự tại Văn phòng công chứng X, vì anh Lâm chỉ còn 01 tháng nữa là hoàn thành thời gian tập sự mà công chứng viên hướng dẫn tập sự của anh Lâm lại chuyển sang tổ chức hành nghề công chứng khác. Do thời gian tập sự còn lại của anh Lâm rất ngắn, công chứng viên Nam thỏa thuận với anh Lâm là anh Lâm cứ tiếp tục tập sự theo cách thức đã được hướng dẫn từ trước; công chứng viên Nam sẽ xác nhận kết quả tập sự cho anh Lâm nếu được Trưởng Văn phòng công chứng nhất trí. Đối với anh Minh và anh Hùng, công chứng viên Nam thông báo nếu mỗi người nộp 02 triệu đồng/tháng phí hướng dẫn tập sự thì họ sẽ được tự mình tiếp nhận hồ sơ công chứng, soạn thảo văn bản và lấy chữ ký của người yêu cầu công chứng.
Câu 78: Với hành vi công chứng viên Nam sẽ xác nhận kết quả tập sự cho anh Lâm nếu được Trưởng Văn phòng công chứng nhất trí có thể bị xử phạt như thế nào:
A. Chưa có quy định xử phạt;
B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;
C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng;
D. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
  (Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định 82/2020/NĐ-CP)

Câu 79: Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP bao gồm bao nhiêu điều:
A. 15 Điều;
B. 16 Điều;
C 17 Điều;
D. 18 Điều.
(Thông tư số 11/2012/TT-BTP)

80. Phần Dữ liệu chung cho các câu hỏi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Vợ chồng anh Hảo, chị Phương đã tìm thuê căn nhà của vợ chồng ông Đỗ Long, bà Ngô Phương Thanh tại địa chỉ số 10, phố M, phường N, quận G, thành phố K (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AG 001128 do Ủy ban nhân dân quận G, thành phố K cấp cho chị Thanh ngày 15/6/2018) với thời hạn 02 năm.

Câu 80: Trong hồ sơ công chứng hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải có giấy tờ nào sau đây:
A. Phiếu yêu cầu công chứng;
B. Giấy chứng nhận số AG 001128;
C. Đăng ký kết hôn của anh Long và chị Thanh;
D. Không đáp án nào chính xác
  (Việc cho thuê không làm chuyển quyền tài sản Điều 35 Luật hôn nhân và Gia đình 2014)

Câu 81: Các bên thỏa thuận một số nội dung để đưa vào hợp đồng. Nội dung nào sau đây là không phù hợp:
A. Việc thanh toán tiền thuê nhà sẽ được thực hiện theo Quý, vào tuần đầu tiên của Quý; về phương thức thanh toán sẽ là chuyển khoản, cụ thể số tiền thuê nhà sẽ được chuyển khoản đến chủ nợ của vợ chồng ông Long, bà Thanh là anh Nguyễn Bắc Lâm;
B. Trường hợp anh Hào và chị Phương chậm thực hiện việc trả tiền thuê thì sẽ phải chịu lãi suất 0,05% trên phần chậm trả;
C. Trong thời gian cho thuê, anh Long và bà Thanh không được phép thực hiện các giao dịch dẫn đến làm chuyển quyền sở hữu căn nhà cho thuê;
D. Anh Hào và chị Phương không được phép cho thuê lại nhà thuê, chỉ được ở với đúng số lượng thỏa thuận trong hợp đồng
  (Anh Long và chị Thanh là chủ sở hữu nhà nên có đầy đủ quyền theo Điều 158 BLDS 2015)

Câu 82: Sau 01 năm thuê nhà, do thiếu tiền kinh doanh nên ông Long và bà Thanh đã quyết định thế chấp căn nhà nêu trên. Trong trường hợp này cần:
A. Phải thông báo bằng văn bản cho vợ chồng anh Hào và chị Phương biết trước về việc thế chấp;
B. Phải thông báo bằng văn bản và được sự đồng ý của vợ chồng anh Hào và chị Phương về việc thế chấp;
C. Không cần thực hiện thủ tục này do việc cho thế chấp không làm thay đổi quyền sở hữu đối với căn nhà cho thuê;
D. Cần thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê nhà sau đó mới thực hiện được thủ tục thế chấp.
  (Khoản 1 Điều 146 Luật nhà ở 2014)

Câu 83: Sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật, ông Long và bà Thanh đã thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp nêu trên tại Văn phòng công chứng A. Nội dung nào sau đây phù hợp để đưa vào hợp đồng thế chấp nêu trên:
A. Ông Long và bà Thanh ủy quyền và chỉ định không hủy ngang cho Ngân hàng trong việc xử lý tất cả các thủ tục liên quan đến xử lý tài sản (nếu có);
B. Ông Long và bà Thanh được đầu tư để duy trì hoặc làm tăng giá trị của căn nhà với điều kiện không làm giảm quyền của Ngân hàng đối với Tài sản và phải được Bên A chấp thuận bằng văn bản;
C. Được quyền truy đòi, thu hồi Tài sản nếu ông Long và bà Thanh và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bán, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho Tài sản bảo đảm mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Ngân hàng;
D. Tất cả các phương án trên.
  (Điều 562 BLDS 2015 Khoản 2 Điều 321 BLDS 2015 Khoản 2 Điều 297 BLDS 2015)

Câu 84: Sau 02 năm, ông Long và bà Thanh lại tiếp tục thực hiện thủ tục thế chấp căn nhà nêu trên để bảo đảm cho nghĩa vụ 2. Xác định tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền:
A. Tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại thành phố K;
B. Văn phòng công chứng A;
C. Văn phòng công chứng có trụ sở tại thành phố K;
D. Bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào.
  (Khoản 2 Điều 54 Luật công chứng 2014)

Câu 85: Do có việc phải ra nước ngoài nên ông Long và bà Thanh muốn ủy quyền cho con trai là anh Hải tiếp tục thực hiện các hợp đồng thế chấp nêu trên. Giấy tờ nào sau đây phải có trong hồ sơ công chứng hợp đồng ủy quyền:
A. Giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu căn nhà;
B. Công văn đồng ý của Ngân hàng về việc cho phép thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba;
C. Chứng nhận kết hôn của ông Long và bà Thanh
D. Tất cả các phương án trên.
  (Điều 283 BLDS 2015)

Câu 86: Do ông Long, bà Thanh và anh Hải không thể đến cùng một tổ chức hành nghề công chứng nên phải thực hiện ủy quyền 2 nơi. Xác định tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng đối với người nhận ủy quyền là anh Hải:
A. Bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào;
B. Tổ chức hành nghề công chứng nơi anh Hải cư trú;
C. Tổ chức hành nghề công chứng nơi anh Hải có đăng ký cư trú;
D. Tổ chức hành nghề công chứng nơi anh Hải đăng ký tạm trú
  (Khoản 2 Điều 55 Luật công chứng 2014)

Câu 87: Do anh Hải bị tại nạn gãy chân nên không thể đến được trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, vì vậy đã yêu cầu công chứng ngoài trụ sở. Chi phí ký ngoài được xác định là:
A. Phí công chứng;
B. Thù lao công chứng;
C. Chi phí khác;
D. Chi phí hợp lý;
(Điều 68 Luật công chứng 2014)

Câu 88: Hồ sơ chuyển nhượng Văn phòng công chứng được nộp tại:
A. Bộ tư pháp;
B. Cục bổ trợ tư pháp;
C. Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động;
D. UBND cấp tỉnh.
(Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 01/2021/TT-BTP)

Câu 89: Đâu không phải là giấy tờ cần có trong hồ sơ chuyển nhượng văn phòng công chứng:
A. Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng công chứng;
B. Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 02 (hai) năm gần nhất đã được kiểm toán của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
C. Biên bản kiểm kê hồ sơ công chứng của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng;
D. Bản sao Quyết định bổ nhiệm công chứng viên của các công chứng viên nhận chuyển nhượng; giấy tờ chứng minh đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên đối với công chứng viên nhận chuyển nhượng dự kiến là Trưởng Văn phòng công chứng;
  (Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP)

Câu 90: Kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng trong thời hạn:
A. 15 ngày;
B. 20 ngày;
C. 30 ngày;
D. 45 ngày.
(Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP)

Câu 91: Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập trong trường hợp nào sau đây:
A. Hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động mà Văn phòng công chứng chưa bắt đầu hoạt động;
B. Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ 06 tháng trở lên, trừ trường hợp toàn bộ các công chứng viên hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng;
C. Văn phòng công chứng chỉ còn một công chứng viên hợp danh và không bổ sung được thành viên hợp danh mới trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thiếu công chứng viên hợp danh;
D. Tất cả các phương án nêu trên.
  (Điểm d Khoản 1 Điều 30 Luật công chứng 2014)

92. Phần Dữ liệu chung cho các câu hỏi: 5, 6, 7
Ông Nguyễn Kim Thiết và vợ là bà Hoàng Thanh Trang là chủ sở hữu toàn bộ nhà, đất chung cư tại phường X, quận Y, thành phố H. Năm 2018, ông Thiết không may qua đời (nơi cư trú cuối cùng trước khi chết tại phường P, quận Y, thành phố H). Biết:
- Ông Thiết và bà Trang có 02 người con chung là Thoa và Toàn;
- Cha để của ông Thiết đã chết từ lâu, mẹ đẻ của ông Thiết là bà Cẩm, chết năm 2021 (nơi cư trú cuối cùng trước khi chết tại phường K, quận Y, thành phố H). Bà Cẩm có người con duy nhất là ông Thiết và có anh, chị ruột là ông Nam và bà Hà.
Câu 92: Những người thừa kế còn lại đã đến tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, công chứng viên nhận thấy Giấy chứng nhận đang ghi nợ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hướng giải quyết nào sau đây phù hợp với quy định của pháp luật:
A. Thực hiện công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trong đó có nội dung thể hiện phân chia cả việc thực hiện nghĩa vụ tài chính;
B. Hướng dẫn lập văn bản cử người quản lý di sản để người quản lý di sản thực hiện nghĩa vụ tài chính sau đó mới thực hiện việc phân chia;
C. Từ chối yêu cầu công chứng;
D. Cả A và B đều phù hợp.
  (Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013)

Câu 93: Trong nội dung Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, những người thừa kế đã thỏa thuận một số nội dung. Nội dung nào sau đây là phù hợp:
A. Chị Thoa nhận phần di sản mà mình được hưởng;
B. Bà Trang tặng cho phần di sản mà mình được hưởng và phần tài sản của mình cho con gái là chị Thoa;
C. Để được bà Trang tặng cho nêu trên, chị Thoa có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bà Trang đến cuối đời;
D. Tất cả các phương án trên.
  (Điều 650, Điều 651 BLDS 2015)

Câu 94: Sau khi công chứng xong văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, những người thừa kế của ông Thiết phát hiện trong văn bản đang có sự sai sót khi di sản là nhà ở, đất ở thì lại đang được thể hiện là căn hộ. Công chứng viên cần thực hiện thủ tục nào sau đây:
A. Tiến hành sửa lỗi kỹ thuật;
B. Tiến hành lập văn bản sửa đổi văn bản thỏa thuận phân chia di sản;
C. Thu hồi lại văn bản và tiến hành ký kết lại;
D. Công chứng viên có thể lựa chọn một trong ba phương án trên đều phù hợp.
  (Việc sửa lỗi kỹ thuật sẽ làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng, giao dịch theo Khoản 1 Điều 50 Luật công chứng 2014)

95. Phần Dữ liệu chung cho các câu hỏi: 8, 9, 10
Năm 2019, ông Nam đưoc bổ nhiệm công chứng viên và đã đăng ký hành nghề tại Văn phòng công chứng X, có trụ sở tại tỉnh Y. Năm 2020, theo phân công của Trưởng Văn phòng công chứng, công chứng viên Nam đã hướng dẫn tập sự cho anh Minh và anh Hùng. Sáu tháng sau, Trưởng Văn phòng công chứng tiếp tục giao cho công chứng viên Nam hướng dẫn tập sự cho anh Lâm là người đang tập sự tại Văn phòng công chứng X, vì anh Lâm chỉ còn 01 tháng nữa là hoàn thành thời gian tập sự mà công chứng viên hướng dẫn tập sự của anh Lâm lại chuyển sang tổ chức hành nghề công chứng khác. Do thời gian tập sự còn lại của anh Lâm rất ngắn, công chứng viên Nam thỏa thuận với anh Lâm là anh Lâm cứ tiếp tục tập sự theo cách thức đã được hướng dẫn từ trước; công chứng viên Nam sẽ xác nhận kết quả tập sự cho anh Lâm nếu được Trưởng Văn phòng công chứng nhất trí. Đối với anh Minh và anh Hùng, công chứng viên Nam thông báo nếu mỗi người nộp 02 triệu đồng/tháng phí hướng dẫn tập sự thì họ sẽ được tự mình tiếp nhận hồ sơ công chứng, soạn thảo văn bản và lấy chữ ký của người yêu cầu công chứng.
Câu 95: Với hành vi của mình, ông Nam vi phạm điều bao nhiêu của quy tắc đạo đức hành nghề công chứng:
A. Khoản 2, Điều 5;
B. Khoản 3, Điều 9;
C. Khoản 3, Điều 10;
D. Khoản 2, Điều 11.
  (Khoản 2 Điều 11 Thông tư 11/2012/TT-BTP)

Câu 96: Điền từ còn thiếu vào câu sau:
“Công chứng viên có …………. tham gia vào công tác hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; nêu cao………, tận tâm truyền đạt kiến thức và …………..nghề nghiệp đối với người tập sự hành nghề công chứng.”
A. Bổn phận/ trách nhiệm/ kinh nghiệm;
B. Trách nhiệm/tinh thần/kỹ năng;
C. Bổn phận/trách nhiệm/kỹ năng;
D. Trách nhiệm/tinh thần/kinh nghiệm;
  (Khoản 1 Điều 11 Thông tư 11/2012/TT-BTP)

Câu 97: Với hành vi tiếp nhận thêm anh Lâm để hướng dẫn tập sự của công chứng viên Nam thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;
B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng;
C. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
D. Chưa có quy định về xử phạt.
(Điểm h Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP)

Câu 98: Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập trong thời hạn:
A. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập;
B. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cho phép thành lập;
C. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập;
D. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cho phép thành lập;
  (Khoản 3 Điều 23 Luật công chứng 2014)

Câu 99: Văn phòng công chứng phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong:
A. Một số về những nội dung quy định;
B. Ba số liên tiếp về những nội dung quy định;
C. Bốn số liên tiếp về những nội dung quy định;
D. Năm số liên tiếp về những nội dung quy định;
  (Khoản 1 Điều 26 Luật công chứng 2014)

Câu 100: Sau một thời gian hoạt động. ông Sơn và ông Hải quyết định chuyển nhượng Văn phòng công chứng của mình. Nhận định nào sau đây là đúng:
A. Văn phòng công chứng chỉ được chuyển nhượng khi đã hoạt động công chứng được ít nhất là 03 năm;
B. Công chứng viên đã chuyển nhượng Văn phòng công chứng không được phép tham gia thành lập Văn phòng công chứng mới trong thời hạn 05 năm kể từ ngày chuyển nhượng;
C. Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng;
D. Tất cả các phương án trên.
(Khoản 1 Điều 29 Luật công chứng 2014)

